
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ ĐTTT 22A - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 35 Tạ Anh Duy 5C 6 6 6 6 6

2 CĐ ĐTTT 22B - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 35 Nguyễn Chí Nhân 6 6 6 6 6 5Đ

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ ĐTTT 22A - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 34 Nguyễn Thị Uyên 5C 5C 6 6 6 6

2 CĐ ĐTTT 22A - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 6 Nguyễn Hoàng Linh 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ ĐĐT 22A - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 6 Phùng Triệu Tân 6

2 CĐ ĐĐT 22B - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 5 Phùng Triệu Tân 5C

3 CĐ ĐĐT 22D - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 6 Phùng Triệu Tân 6

4 CĐ ĐĐT 22C - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 6 Trần Tấn Thiện 6

5 CĐ ĐTTT 22B - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 6 Nguyễn Thái An 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ CĐT 22A - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 34 Lâm Hoàng Cát Tiên 6 6 6 5C 6 5C

2 CĐ ĐĐT 22G - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 6 Nguyễn Trần Quang Huy 6

3 CĐ CĐT 22A - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 6 Phạm Văn Hiệp 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ CĐT 22A - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 35 Đoàn Quốc Đạt 5C 6 6 6 6 6

2 CĐ CĐT 22A - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 29 Phạm Văn Hiệp 6 6 6 5C 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ ĐĐT 22C - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 6 Nguyễn Thái An 6

2 CĐ ĐĐT 22G - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 6 Nguyễn Thái An 6

3 CĐ ĐĐT 22A - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 6 Nguyễn Trần Quang Huy 6

4 CĐ ĐĐT 22B - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 6 Nguyễn Trần Quang Huy 6
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5 CĐ ĐĐT 22D - Nhóm 3 TT ĐCB 1/3L 5 Nguyễn Trần Quang Huy 5C

6 CĐ ĐTTT 22A - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 29 Nguyễn Hoàng Linh 6 6 6 6 5Đ

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ ĐĐT 22A - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 6 Trần Tấn Thiện 6

2 CĐ ĐĐT 22B - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 6 Trần Tấn Thiện 6

3 CĐ ĐĐT 22D - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 5 Trần Tấn Thiện 5C

4 CĐ ĐĐT 22G - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 6 Trần Tấn Thiện 6

5 CĐ ĐĐT 22C - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 6 Nguyễn Trần Quang Huy 6

6 CĐ ĐTTT 22B - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 5 Tô Đình Dự 5C

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ ĐTTT 22B - Nhóm 1 TT ĐCB 1/3L 30 Tô Đình Dự 6 6 6 6 6

2 CĐ ĐTTT 22B - Nhóm 2 TT ĐCB 1/3L 27 Nguyễn Thái An 5C 6 6 5C 5C

Bộ môn: Điện công nghiệp
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Phạm Văn Nghĩa
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